Trường Tiểu học VL-TT                       BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II        
Số báo danh:……………..                           Năm học 2024 – 2025
Phòng thi: ……………….                            Môn: Toán – Lớp 2
                                                               (Thời gian làm bài 35 phút)         
 I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)                              
 Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng
Câu 1:  a. Kết quả của phép cộng 274 + 318 là :  ( 0,25 điểm)
                     A. 582                         B. 572                        C. 592                  D.692
             b. Tích của 5 và 2 là: ( 0,25 điểm)
                     A. 10.                           B. 7                          C. 3  
Câu 2:  Số ba trăm hai mươi lăm viết là :                                           ( 0,5 điểm)
                    A.   30025                      B.   325                    C. 3205
Câu 3: Số liền trước của 500  là:                                                               ( 0,5 điểm)
            	A. 499                        B. 501                   C. 510      
Câu 4.  ( 0,5 điểm) 
Trong hộp có 4 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào hộp, Nam lấy ra 1 quả bóng từ bên trong hộp đó. Khả năng để Nam lấy được 1 quả bóng màu xanh là:
A. Chắc chắn                         B. Có thể                       C. Không thể           
Câu 5. Các số 327, 378, 496, 291 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ( 0,5 điểm)
A. 327, 496, 291, 378
B. 291, 327, 378, 496 
C. 496, 378, 327, 291
Câu 6: Sải tay của Việt dài khoảng bao nhiêu?                             ( 0,5 điểm)                              
             A.   1dm                           B.   1m                              C. 1cm
Câu 7. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? ( 1điểm)
                                                B                                             D
                             12cm              14cm     13cm cmcmmmmm cm

                                 A	C  
A. 26cm              	B. 39cm            		 C.39                                                                                                    
                                        
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 8:
a. Đặt tính rồi tính (1 điểm)
   372 -119                 538 - 246                      428 +235                            242 + 380
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b. Tính: (1 điểm)  
            326 + 37 – 263                                           5 x 4 : 2  
…………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………                                                                   
  Câu 9:  Hình bên có (1 điểm)
  -  Có …….. đoạn thẳng
- Có……. hình tứ giác
Câu 10: (2 điểm)
a. Có 12 kg đường chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam đường?
…………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
b. Con trâu rừng nặng 480 kg, con sư tử nhẹ hơn con trâu rừng 255 kg. Hỏi con sư tử  cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………                                                                                              
Câu 11: (1 điểm) Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có ba chữ số.
…………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
Trường Tiểu học Vĩnh Long - Thắng Thuỷ       BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II                                                                                                                          
Số báo danh:……………..                                      Năm học 2024 – 2025
Phòng thi: ……………….                                  Môn: Tiếng Việt – Lớp 2
                                                                            (Thời gian làm bài 90 phút)         
	Điểm:

	Bằng chữ:


 
I. KIỂM TRA ĐỌC:
 1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
 2. Kiểm tra đọc hiểu: 6 điểm
     1. ĐỌC THẦM ĐOẠN VĂN: 
Cây gạo
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
Cây gạo già mỗi năm trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.
                                                                                                 Vũ Tú Nam
2.  Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Tác giả ví cây gạo giống như: (0,5 điểm)
A. Tháp đèn khổng lồ
B. Ngọn đèn khổng lồ
C. Chiếc ô khổng lồ
Câu 2. Tác giả ví búp nõn của cây gạo giống như: (0,5 điểm)
A. Ngọn lửa
B. Ánh nến
C. Bóng đèn
Câu 3. Những chú chim làm gì trên cây gạo? (0,5 điểm)
A. Bắt sâu
B. Làm tổ
C. Trò chuyện ríu rít
Câu 4. Trong năm, cây gạo nở hoa vào mùa nào? (0,5 điểm)
A. Mùa xuân
B. Mùa hạ
C. Mùa thu
Câu 5. Theo em, các loài chim bay về đậu trên cây gạo làm những gì?(1 điểm)
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
Câu 6. Cho các từ sau: gọi, con đò, hót, cây gạo, chim chóc, trò chuyện.
Em hãy sắp xếp các từ trên vào hai nhóm từ thích hợp (1 điểm)
- Từ chỉ sự vật: ..........................................................................................................
- Từ chỉ hoạt động: ....................................................................................................
Câu 7. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu: ( 0,5 điểm)
1. Mẹ mua tặng em cặp sách đồ chơi.
1. Con cái phải biết ngoan ngoãn chăm chỉ và vâng lời cha mẹ.
Câu 8. Câu: “Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít.” thuộc kiểu câu gì?  (0,5 điểm)
A. Câu nêu hoạt động
B. Câu nêu đặc điểm
C. Câu giới thiệu
Câu 9. Viết 1 câu nêu đặc điểm của một loài cây? ( 1 điểm)
……………………………………………………………………………….
II. Kiểm tra viết:
1. Nghe viết: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      
2. Luyện viết đoạn: Viết 4 - 5 câu kể về công việc của bố hoặc mẹ em.
Gợi ý:   - Em muốn kể về ai? Người đó làm công việc gì?
              - Người đó làm việc ở đâu?
              - Công việc đó đem lại lợi ích gì?
              - Em có suy nghĩ về công việc đó?
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